
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,168.40 0.26% 16.02%
VN30 1,160.59 0.39% 15.46%
HNX 230.19 0.10% 12.12%
UPCOM 86.29 0.09% 20.43%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -273.87
Tổng GTGD (tỷ) 23,430.18 21.52% 171.94%

INTRADAY VNINDEX 14/7/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,860 0.30% 14.60%
FUEMAV30 13,780 0.73% 15.60%
FUESSV30 14,110 -0.63% 13.06%
FUESSV50 17,400 -2.41% 23.84%
FUESSVFL 17,980 0.62% 25.30%
FUEVFVND 25,000 0.20% 11.61%
FUEVN100 15,000 0.00% 15.83%

VN30F2307 1,162 0.61%
VN30F2308 1,155 0.26%
VN30F2309 1,154 0.65%
VN30F2312 1,140 0.39%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 32,391.26 -0.09% 24.13%
Shanghai 3,237.70 0.04% 4.81%
Kospi 2,628.30 1.43% 17.52%
Hang Seng 19,413.78 0.33% -1.86%
STI (Singapore) 3,248.63 0.31% -0.08%
SET (Thái Lan) 1517.92 1.60% -9.13%
Dầu Brent ($/thùng) 81.22 -0.34% -5.46%
Vàng ($/ounce) 1,960.10 -0.17% 7.33%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.20% -1 -477
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 1.95% -5 -284
TPCP - 10 năm 2.61% -3 -229
USD/VND 23,846 -0.12% 0.36%
EUR/VND 26,955 0.29% 5.05%
CNY/VND 3,381 0.21% -2.98%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
14/7/2023

Ngày 14/7, ngoại trừ Nikkei của Nhật Bản giảm nhẹ phiên giao dịch hôm nay, thì các
chỉ số Chứng khoán châu Á khác như Shanghai, Kospi, Hang Seng,… tăng ngày thứ
năm liên tiếp và là tuần tăng điểm tốt nhất trong năm nay, khi lạm phát của Mỹ hạ
nhiệt làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể tạm dừng tăng lãi suất sau
tháng này.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng về việc thực hiện gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp 
lâm sản và thủy sản. Cùng đó, các bộ, ngành cần nghiên cứu giảm mức đóng quỹ bảo 
hiểm thất nghiệp và kéo dài các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất và các loại phí, lệ 
phí cho doanh nghiệp đến hết năm.

Ngày thực hiện

Sáng nay, VNIndex duy trì sắc xanh tích cực như vài phiên trước đó. Tuy nhiên, đà 
tăng điểm thu hẹp dần rồi quay đầu giảm điểm từ 13h30. Chỉ khi vào phiên ATC, lực 
mua nhanh chóng đổ vào thị trường giúp VNIndex đóng cửa trên mốc tham chiếu. 
Thanh khoản tăng mạnh khi KL và GTGD lần lượt đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu và 20.878 tỷ 
đồng (cao nhất từ ngày 19/6).

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 105,000  0.10% 0.00% 1,242,932        1,230,734        
BID 46,750     -0.32% 5.53% 6,279,303        4,742,132        
CTG 29,900     -0.33% 1.01% 13,599,141     16,257,171      
TCB 31,950     0.00% 1.27% 9,065,870        9,006,901        
VPB 19,900     -0.25% 0.25% 29,337,632     35,880,143      
MBB 18,650     1.64% 4.87% 34,251,690     31,485,563      
HDB 18,900     1.61% 3.00% 7,894,995        7,493,582        
TPB 18,150     -0.55% 0.55% 6,807,401        8,793,363        
STB 29,000     -3.33% -2.03% 109,676,772   129,577,880    
VIB 20,250     0.25% 2.27% 7,631,245        9,084,792        
ACB 22,000     0.00% 1.38% 13,111,099     16,529,338      
NVL 15,150     1.34% 4.48% 90,023,757     103,309,802    
BCM 80,900     -0.12% 1.00% 463,437           496,573            
PDR 18,900     -1.56% 9.25% 34,618,306     34,378,273      
GAS 99,000     -0.30% 3.13% 1,234,701        1,591,563        
POW 13,300     -0.37% 1.53% 20,471,132     22,552,577      
PLX 40,900     -1.21% 1.49% 2,743,743        3,304,279        
VIC 51,400     -0.19% 2.59% 3,402,772        5,055,861        
VHM 56,400     0.18% 4.44% 2,832,071        3,637,458        
VRE 28,000     -0.53% 3.70% 16,254,739     16,391,910      
VNM 73,300     0.27% 3.39% 8,364,240        8,847,898        
MSN 81,800     0.00% 8.78% 2,693,387        3,571,988        
SAB 153,800  0.20% 1.85% 226,437           310,344            
BVH 46,800     -0.43% 3.43% 2,567,031        2,917,242        
VJC 97,900     3.16% 4.37% 2,544,514        2,184,722        
FPT 78,300     3.30% 3.98% 4,568,191        4,570,665        
MWG 49,450     0.20% 8.68% 10,712,019     9,003,997        
GVR 21,600     -0.23% 1.65% 4,617,797        4,438,648        
SSI 28,500     0.35% 7.75% 31,110,338     28,234,218      
HPG 27,500     1.66% 0.18% 30,520,411     31,223,690      
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NVL: NovaGroup vừa thông báo đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 
433.364 cổ phiếu NVL từ ngày 6/7 đến 10/7. Sau giao dịch, NovaGrou đã giảm 
sở hữu tại NVL xuống 27,56%.

Các tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và dư nợ 
cho vay mới để hỗ trợ nền kinh tế, sau khi Ngân hàng Nhà nước nới room tín 
dụng và có các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, nhiều ngân 
hàng đã thông báo cam kết giảm lãi suất cho vay với mức lãi suất giảm từ 0,5% - 
1,5%/năm.

Nội dung

IMF: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi vào nửa cuối năm;

Thị trường Mỹ đặt cược lãi suất của Fed đạt đỉnh vào tháng Bảy;

Bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen sắp tới Việt Nam;

Thập kỷ tiền rẻ kết thúc, làn sóng vỡ nợ, phá sản dâng lên từ Á đến Âu.

Nợ công toàn cầu vượt ngưỡng 92.000 tỷ USD vào năm 2022;

Phó Thủ tướng yêu cầu gia hạn, miễn thuế cho doanh nghiệp lâm - thủy sản;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Tập đoàn AES và PV Gas đã được Bình Thuận trao quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư kho cảng LNG Sơn Mỹ, có tổng mức đầu tư khoảng 1,34 tỷ 
USD.
VHM: Vinhomes sẽ là nhà đầu tư dự án khu đô thị tại quận Dương Kinh và 
huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng, trị giá hơn 23.200 tỷ đồng.

VNM: Q2/2023, lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 5,6% so với 
cùng kỳ và tăng 16,5% so với quý 1/2023. Đây là quý đầu tiên ghi nhận lợi 
nhuận tăng trưởng dương kể từ đầu năm 2021.
BVH: ban lãnh đạo Tập đoàn cho biết từ năm 2026 có thể sẽ xem xét giảm tỷ lệ 
sở hữu của Nhà nước xuống 51% bằng cách tăng tỷ lệ góp vốn của các cổ đông 
khác và/hoặc phát hành riêng lẻ. Tuy vậy, Bộ Tài chính vẫn sẽ là cổ đông lớn 
nhất của Tập đoàn. Hiện tại, Bộ Tài chính và Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện sở hữu lần lượt 65% và 3% cổ phần tại Tập 
đoàn Bảo Việt.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

2,187.2

802.0
654.6 649.6 548.2 513.9 511.3 493.6 493.4 475.4

STB VND EIB NVL VNM VIX SSI GEX VPB DIG

159.3

-446.0

185.1

-331.2

-1,436.7

-372.2

-79.2

-451.5

206.3

-273.9

03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07

-8.5%
-7.7% -7.5%

-5.5%

-4.1%
-3.4% -3.3% -3.0% -2.7% -2.4%

DTI PSG NAG CTF NVB LPB STB DHG QTP SCI

14.29%

12.00%

9.02%

5.45% 4.82%
4.07% 3.67% 3.52% 3.25% 3.08%

ACM APS CEN API ACV LTG BIC BMS AFX ASM


	V1
	V2
	E1
	E2

